Họ tên: ………………………………………………………
TÀI LIỆU THAM KHẢO
* TOÁN
Bài 1. Tính:
	5 - 1 - 2 = ……
4 - 3 - 1 = ……
3 - 1 + 1 = ……
	5 - 3 - 1 = ……
5 - 2 - 3 = ……
4 - 2 - 1 = ……
	4 - 1 + 2 = ……
4 + 1 - 3 = ……
5 - 4 + 2 = ……


Bài 2. Tính:
	5
    -
2

     .......
	4
    -
1

     .......
	5
    -
4

     .......
	4
    -
2

     .......
	5
    -
3

     .......
	5
    -
1

     .......


Bài 3. Điền dấu +, - vào chỗ chấm cho thích hợp:
	3  …  2  =  5
	5  …  4  =  1
	1  …  3  =  4

	5  …  2  =  3
	2  …  2  =  4
	0  …  5  =  5

	5  …  3  =  2
	4  …  3  = 1
	4  …  2  …  3  =  5


Bài 4. >, <, =?
	4 – 1 … 5
2 + 3 … 4
5 – 2 … 3
	2 + 1 … 3 – 2
4 + 0 … 5 – 1
1 + 3 … 1 + 4
	4 – 1 … 2 – 1
2 – 1 … 3 – 2
      5 … 4 – 3


Bài 5. Viết các số: 3, 8, 1, 5, 9, 2 theo thứ tự:
a. Lớn dần: ………………………………………………………
b. Bé dần: ……………………………………………………….
Bài 6. Viết các số 2, 3, 5 vào ô trống để tạo thành phép tính đúng:

-


=


+

=


             

-


=


+ 

=



* Bài 7: Số? 
	4 - …… = 3
5 - …… = 1
3 - …… = 0
5 - …… = 2
	
	…… - 1  - 1 = 0
     1
…… - 2 + 1 = 1 

…… - 4 + 2 = 3
	
	5 – 1 + ……= 5 
  4
4 + 1 - …… = 2

5 - 4 + …… = 4


* TIẾNG VIỆT 
1. Vẽ và đưa tiếng vào mô hình sau đó đọc trơn, đọc phân tích:







khá			     giữ			  về			   nghé
  
Bài 2: Điền vào chỗ chấm:
a. c / k ?
	…ò  …è
…ủ  từ
…ô  Thư
	…ề  …à
…ẻ  vở 
…ì  …ọ


b. g / gh ?
	……i  nhớ
nhà …a
……ế  …ỗ
	…à cồ
……e ngo 
…ồ  ……ề


c. ng/ ngh ? 
	……ô  ………ê
………ĩ  kĩ
…….ủ   ……….ỉ
	……ờ ……ợ
………é  ọ 
……….ề  xẻ gỗ


Bài 3: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B để tạo thành câu
	Cột A
	
	Cột  B

	
	
	

	Nghỉ hè, bố mẹ cho Hà
	
	mê phở gà ở phố nhỏ. 

	
	
	

	Tổ Trà có sĩ số  
	
	về nhà bà.

	
	
	

	Gió thu se sẽ,  
	
	là 10 bé.

	
	
	

	Cả nhà bé
	
	mẹ ru bé ngủ.


[bookmark: _GoBack]Bài 4: Chính tả 
Nhà Mi
Nhà Mi có bà, bố mẹ, Mi và bé Nga. Nhà Mi ở phố nhỏ. Bà đã già, bà ở nhà bế bé Nga. Bố Mi là kĩ sư, mẹ là y tá ở xã. Mi đã đi nhà trẻ. Ở Cứ nghỉ lễ là bố chở cả nhà đi phố, thú vị ghê. 
----------------
